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	Tiêu chí 1
	Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	03/03
	Đạt
	
	

	Chỉ tiêu 1
	Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	01/01
	Đạt
	
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, không bị cơ quan có thẩm quyền xử lý hoặc kiến nghị xử lý do trái với quy định pháp luật/Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã phát sinh trong năm đánh giá phải ban hành) x 100
	100%
	100%
	Đạt
	02/02 Văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định:

- Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 ban hành Quyết định Quy chế làm việc của UBND xã Vĩnh Bảo

- Quyết định số 02/2026/QĐ-UBND ngày 31/08/2026 ban hành Quyết định bãi bỏ các Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhan dân xã, thị trấn trước sáp nhập và UBND xã Vĩnh Bảo ban hành


	

	Chỉ tiêu 2
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	01/01
	Đạt
	
	

	
	Tỷ lệ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tỷ lệ % = (Tổng số dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định/Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã phát sinh trong năm đánh giá phải ban hành) x 100
	100%
	100%
	Đạt
	02/02 dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Công văn số 08/VP ngày 03/01/2026 và công văn số 181 ngày 18/8/2026 về việc truyền thông hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử xã

	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	01/01
	Đạt
	
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện tự kiểm tra theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện tự kiểm tra theo quy định/Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã phải thực hiện tự kiểm tra theo quy định trong năm đánh giá) x 100
	100%
	100%
	Đạt
	-Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 26/12/2025 về việc thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Bảo

-Kế hoạch số 140KH-UBND ngày 27/12/2025 về việc thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Bảo

-Báo cáo số 20/BC-VP ngày 14/09/2026 về công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành

-Báo cáo 588 /BC-UBND ngày 24/09/2026 kết quả thực hiện tự kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Vĩnh Bảo.


	

	Tiêu chí 2
	Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 07/07 chỉ tiêu
	07/07
	ĐẠT
	
	

	Chỉ tiêu 1
	Thực hiện lập, cập nhật, đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 02/02 nội dung
	02/02
	Đạt
	
	

	
	1. Thực hiện lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện
	01/02
	01/02
	Đạt
	- Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 09/7/2026 Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn xã Vĩnh Bảo.
- Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 04/9/2026 Ban hành Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện.
	

	
	2. Đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin
	01/02
	01/02
	Đạt
	- Danh mục thông tin được công khai của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Bảo tại đường link: 

https://vinhbao.haiphong.gov.vn/danh-muc-thong-tin-cong-khai
	

	Chỉ tiêu 2
	Thực hiện công khai văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	01/01
	Đạt
	
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành được công khai theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin

Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành được công khai theo quy định/Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thông qua và Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã phải thực hiện công khai theo quy định trong năm đánh giá) x 100
	100%
	100%
	Đạt
	02 Quyết định của Ủy ban nhân dân xã sau khi ban hành được công khai trên Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Bảo tại đường link:

https://vinhbao.haiphong.gov.vn/to-chuc-bo-may-78109/quy-che-lam-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-vinh-bao
và:

https://vinhbao.haiphong.gov.vn/van-ban-cua-dang-uy-hdnd-ubnd-uy-ban-mttq-viet-nam-xa/quyet-dinh-bai-bo-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-uy-ban-nhan-dan-xa-thi-tran-truoc-sap-nhap-v-967829
	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	01/01
	Đạt
	
	

	
	Tỷ lệ thông tin được cung cấp theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định pháp luật

Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã cung cấp đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định pháp luật/Tổng số thông tin có yêu cầu đủ điều kiện cung cấp trong năm đánh giá) x 100
(Trong năm đánh giá không có yêu cầu cung cấp thông tin được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	100%
	Đạt
	- Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 Phân công đơn vị đầu mối, công chức làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bảo.

- Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 19/9/2026 về việc Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Vĩnh Bảo.

- Thông báo số 923/TB-UBND ngày 02/10/2026 Công khai đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật tiếp cận thông tin

- Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu (Trong năm 2026 không có yêu cầu cung cấp thông tin, không có đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã).

- Báo cáo số 712/BC-UBND ngày 31/10/2026 về Kết quả triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Bảo
	

	Chỉ tiêu 4
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 02/02 nội dung
	02/02
	Đạt
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật

	01/01
	01/01
	Đạt
	- Kế hoạch số 62/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026.
	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm

Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế/Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong Kế hoạch) x 100

(Các nhiệm vụ, hoạt động đã đề ra trong kế hoạch nhưng không triển khai và không hoàn thành được vì lý do khách quan thì không được tính để xác định tỷ lệ này)
	100%
	100%
	Đạt
	Nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch: 12

Hoàn thành 12/12 nhiệm vụ = 100%

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật”

Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 05/5/2026 Triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật” tại xã Vĩnh Bảo giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

2. Triển khai, thực hiện các kế hoạch có nội dung PBGDPL
- Kế hoạch số 11-KH/HNDX của Hội nông dân xã ngày 26/02/2026 triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2026.

- Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 22/5/2026 tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2026–2030.

Kèm theo Giấy mời dự hội nghị số 222/GM-UBND ngày 29/5/2026.

- Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 10/6/2026 Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ, trẻ em cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Vĩnh Bảo năm 2026;

Kèm theo Giấy mời dự hội nghị số 305/GM-UBND; 306/GM-UBND ngày 15/6/2026.

- Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 03/6/2026 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; 

Kèm theo Giấy mời dự hội nghị số 284/GM-UBND ngày 04/6/2026.

- Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 06/7/2026 Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Bảo năm 2026;

Kèm theo Giấy mời dự hội nghị số 369/GM-UBND ngày 10/7/2026.

- Kế hoạch số 08/KH-BTV ngày 15/7/2026 của Hội LHPN xã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7;

Kèm theo Giấy mời dự hội nghị số 11/GM-BTV ngày 23/7/2026.

- Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 18/8/2026 Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn các thôn thuộc xã Vĩnh Bảo; 

Kèm theo Giấy mời dự hội nghị số 573/GM-UBND; 574/GM-UBND ngày 20/10/2026

3. Truyền thông Nghị quyết, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước:

- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/01/2026 tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

- Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 23/01/2026 Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã Vĩnh Bảo

- Công văn số 429/UBND-VHXH ngày 02/3/2026 tăng cường tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

- Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 23/01/2026 Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Vĩnh Bảo năm 2026

- Công văn số 606/UBND-VHXH ngày 20/3/2026 Tuyên truyền các cơ chế chính sách đặc thù phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố

- Công văn số 1315/UBND-VP ngày 29/5/2026 đẩy mạnh tuyên truyền việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã Vĩnh Bảo

- Công văn số 1975/UBND-VP ngày 30/7/2026 tuyên truyền ngày thế giới phòng chống mua bán người và ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7

- Công văn số 2111/UBND-VP ngày 12/8/2026 Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 3 và các Nghị quyết được HĐND thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2026 - 2031) thông qua

Tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Bảo và trang Face book “Vĩnh Bảo kết nối và phát triển”

4. Đánh giá kết quả hoạt động PBGDPL

Báo cáo số 713/BC-UBND ngày 31/10/2026 về kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Bảo

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thông tin truyền thông về PBGDPL

- Phổ biến GDPL trên Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Bảo: https://vinhbao.haiphong.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat
- Phổ biến GDPL trên trang Facebook “Vĩnh Bảo kết nối và phát triển”

6. Triển khai hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2026

- Kế hoạch 343/KH-UBND ngày 21/8/2026 Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Bảo

- Kế hoạch số 09/KH-BCH ngày 22/8/2026 của Hội LHPN xã Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ. 

Kèm theo Giấy mời số 12/GM-BTV ngày 24/8/2026; Giấy mời số 15/GM-BTV ngày 22/9/2026; Giấy mời số 16/GM-BTV ngày 23/9/2026;

- Công văn số 2204/UBND-VP ngày 20/8/2026 về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”

- Công văn số 2654/UBND-VP ngày 22/9/2026 về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”

- Công văn số 2787/UBND-VP ngày 01/10/2026 về việc tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2026

Tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Bảo và trang Face book “Vĩnh Bảo kết nối và phát triển”

- Báo cáo số 662/BC-UBND ngày 15/10/2026 về kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026

7. Truyền thông chính sách, phổ biến Luật, nghị quyết và các văn bản pháp luật mới

- Công văn số 2406/UBND-VP ngày 07/9/2026 tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch trên địa bàn xã Vĩnh Bảo

- Công văn số 1826/UBND-VP ngày 15/7/2026 tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn xã Vĩnh Bảo

- Công văn số 2755/UBND-VP ngày 30/9/2026 tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2026.

- Công văn 2080/UBND-KT ngày 10/8/2026 Tuyên truyền, phổ biến Luật Chuyển đổi số trên địa bàn xã Vĩnh Bảo.

- Công văn số 2824/UBND-VP ngày 05/10/2026 tuyên truyền Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2026.

- Công văn số 2847/UBND-VP ngày 06/10/2026 tuyên truyền Luật hòa giải ở cơ sở năm 2026

Tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Bảo và trang Face book “Vĩnh Bảo kết nối và phát triển”

8. Truyền thông các nghị quyết đột phá, chiến lược của Bộ Chính trị

- Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 12/3/2026 Tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Vĩnh Bảo năm 2026

- Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 03/4/2026 Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn xã Vĩnh Bảo;

- Công văn số 1044/UBND-VHXH ngày 06/5/2026  quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình hành động số 18-Ctr/TU, ngày 12/3/2026 của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị Quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Bảo và trang Face book “Vĩnh Bảo kết nối và phát triển”

9. Xây dựng tủ sách pháp luật

- Ảnh chụp tủ sách pháp luật đặt tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã; 

- Danh mục sách, tài liệu hiện có; 

- Sổ theo dõi mượn, đọc sách;

10. Xây dựng mô hình, cách làm hay về PBGDPL

Mô hình “Chi hội nông dân không ma túy”

- Kế hoạch số 30-KH/HNDX ngày 06/8/2026 của Hội Nông dân xã xây dựng mô hình điểm “Chi hội Nông dân không ma túy” tại Chi hội Nông dân Kinh Trì

- Quyết định số 59-QĐ/HNDX ngày 24/8/2026 của Hội Nông dân xã về việc thành lập mô hình điểm “Chi hội Nông dân không ma túy” và Ban chủ nhiệm mô hình tại Chi hội Nông dân thôn Kinh Trì;

- Danh sách thành viên mô hình điểm “Chi hội Nông dân không ma túy” thôn Kinh Trì

- Quy chế hoạt động của mô hình điểm “Chi hội Nông dân không ma túy” tại Chi hội nông dân thôn Kinh Trì

- Báo cáo số 33-BC/HNDX ngày 27/10/2026 Kết quả bước đầu hoạt động mô hình “Chi hội Nông dân không ma túy” thôn Kinh Trì

Hình ảnh ra mắt và một số hoạt động được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Bảo và trang Face book “Vĩnh Bảo kết nối và phát triển”

11. PBGDPL cho nhóm đối tượng đặc thù

- Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 21/8/2026 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù về chính sách tín dụng ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn xã Vĩnh Bảo năm 2026.

Hồ sơ minh chứng:

- Công văn số 2349/UBND-VP ngày 03/9/2026 phối hợp tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy;

- Giấy mời số 462/GM-UBND ngày 08/9/2026 dự hội nghị tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy

12. Tham gia ý kiến vào các văn bản liên quan PBGDPL

- Công văn số 540/UBND-VP ngày 13/3/2026 V/v tham gia ý kiến ý kiến về hồ sơ chính sách Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi)

- Công văn số 683/UBND-VP ngày 31/3/2026 V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

- Công văn số 1283/UBND-VP ngày 27/5/2026: V/v tham gia ý kiến về hồ sơ dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi)

- Công văn số 1512/UBND-VP ngày 18/6/2026 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	

	Chỉ tiêu 5
	Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	01/01
	Đạt
	
	

	
	Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ít nhất 02 (hai) hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau đây:

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến;

- Ứng dụng công nghệ số trong tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử/Trang Thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã và có sự kết nối với Cổng Pháp luật Quốc gia (đối với cấp xã đã có Cổng/Trang Thông tin điện tử);
- Sử dụng mạng xã hội hoặc các nền tảng cộng đồng trực tuyến khác để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật (ít nhất một trong các hình thức sau: Zalo OA, Facebook Fanpage, Youtube...);

- Xây dựng, số hoá các tài liệu, sản phẩm truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật như video clip hoặc podcast hoặc audio…;

- Xây dựng chatbox giải đáp pháp luật;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tin nhắn điện thoại;

- Hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số khác bảo đảm phù hợp với thực tiễn.
	≥ 02 hoạt động
	02 hoạt động
	Đạt
	Ủy ban nhân dân xã thực hiện 02 hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản, tài liệu, tin bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn:
- Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Bảo 

- Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua trang Facebook “Vĩnh Bảo kết nối và phát triển”; thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản, tài liệu, tin bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

	

	Chỉ tiêu 6
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 03/03 nội dung
	03/03
	ĐẠT
	
	

	
	1. Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí công chức, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn cấp xã
	01/01
	01/01
	Đạt
	- Thông báo số 16/TB-VP ngày 04/5/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo, công chức và nhân viên Văn phòng HĐND và UBND xã

- Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Công nhận Tuyên truyên viên pháp luật
	

	
	2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đã ban hành được bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện

Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật được bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện/Tổng số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trong Kế hoạch) x 100
	100%
	100%
	ĐẠT
	- Văn bản phân bổ kinh phí thực hiện công tác PBGDPL.

- Chứng từ thanh toán, hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện 
	

	
	3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

Tỷ lệ % = (Tổng số tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng/Tổng số tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn cấp xã) x 100
	≥ 90%
	100%
	Đạt
	- 18/18 tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật đạt 100% theo giấy mời số 305 ngày 15/6/2026; giấy mời số 369 ngày 10/7/2026; giấy mời số 399 ngày 06/8/2026; giấy mời số 462 ngày 08/9/2026 và danh sách dự hội nghị tập huấn
	

	Chỉ tiêu 7
	Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý
	Đạt 03/03 nội dung
	03/03
	Đạt
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hằng năm theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý

	01/01
	01/01
	Đạt
	- Kế hoạch số 62/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Bảo


	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hằng năm

Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế/Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong kế hoạch) x 100

(Các nhiệm vụ, hoạt động đã đề ra trong kế hoạch nhưng không triển khai và không hoàn thành được vì lý do khách quan thì không được tính để xác định tỷ lệ này)
	100%
	100%
	Đạt
	Nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch: 2/2 nhiệm vụ. Hoàn thành 2/2

1. Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 15/7/2026 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Vĩnh Bảo.

2. Phối hợp tổ chức cung cấp thông tin pháp luật, tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận các yêu cầu trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý
- Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 18/5/2026 triển khai thực hiện chính trách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi thuộc diện trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Vĩnh Bảo.

- Giấy mời số 378/GM-UBND ngày 27/7/2026 về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thông trợ giúp pháp lý

- Thông báo số 571/TB-UBND ngày 27/7/2026 về việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Bảo
	

	
	3. Xây dựng chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Cổng Thông tin điện tử/Trang Thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã và được cập nhật đầy đủ, kịp thời (đối với cấp xã đã có Cổng/Trang Thông tin điện tử)
	01/01
	01/01
	Đạt
	- Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Bảo có chuyên mục chính sách, pháp luật được cập nhật đầy đủ, kịp thời qua đường link: https://vinhbao.haiphong.gov.vn/chinh-sach-phap-luat-ve-tro-giup-phap-ly
	

	Tiêu chí 3
	Hoà giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	04/04 chỉ tiêu
	ĐẠT
	
	

	Chỉ tiêu 1
	Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Đạt 02/02 nội dung
	02/02
	Đạt
	
	

	
	1. Tỷ lệ tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở

Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn đáp ứng yêu cầu về số lượng, thành phần theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở/Tổng số tổ hoà giải phải thành lập, kiện toàn trên địa bàn cấp xã) x 100

(Trong năm đánh giá không phát sinh yêu cầu thành lập, kiện toàn tổ hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%


	100%
	Đạt
	- Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 30/7/2026 kiện toàn các  tổ hòa giải trên địa bàn xã Vĩnh Bảo.

(Tổng số 22 tổ hòa giải/22 thôn đã được kiện toàn theo quy định)

- Từ thời điểm kiện toàn đến thời điểm đánh giá, các thôn không phát sinh yêu cầu thay đổi, cho thôi làm hòa giải viên hoặc kiện toàn bổ sung tổ hòa giải


	

	
	2. Tỷ lệ hoà giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở
Tỷ lệ % = (Tổng số hoà giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở/Tổng số hoà giải viên phải thực hiện bầu, công nhận, cho thôi trên địa bàn cấp xã) x 100

(Trong năm đánh giá không phát sinh yêu cầu kiện toàn, công nhận, cho thôi hòa giải viên được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	100%
	Đạt
	
	

	Chỉ tiêu 2
	Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Đạt 02/02 nội dung
	02/02
	Đạt
	
	

	
	1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã hòa giải theo quy định/Tổng số vụ, việc hoà giải đã tiếp nhận trên địa bàn cấp xã) x 100

(Trong năm đánh giá không phát sinh vụ, việc hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	100%
	Đạt
	- Báo cáo số 714/BC-UBND ngày 31/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã về kết quả triển khai hoạt động hòa giải ở cơ sở

- Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở (6 sổ của 6 tổ hòa giải phát sinh vụ việc).

Tổng số vụ việc được tiếp nhận: 15

Số vụ việc được giải quyết: 15

Tỷ lệ vụ việc được tiếp nhận, giải quyết: 15/15 = 100%


	

	
	2. Tỷ lệ các vụ, việc hoà giải ở cơ sở được hoà giải thành

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc hòa giải thành/Tổng số vụ, việc đã hòa giải theo quy định) x 100

(Trong năm đánh giá không phát sinh vụ, việc hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	≥ 85%
	86,7%
	Đạt
	- Bảng tổng hợp kết quả hòa giải và tính tỷ lệ hòa giải thành

Tổng số vụ hòa giải: 15 trong đó số vụ hòa giải thành: 13; hòa giải không thành: 02. Tỷ lệ vụ hòa giải thành đạt 86,7%.


	

	Chỉ tiêu 3
	Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở
	Đạt 01/01 nội dung
	01/01
	100%
	
	

	
	Tỷ lệ tổ hoà giải thực hiện ít nhất 02 (hai) hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở sau đây:

- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ sau đây tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở: Luật sư, luật gia, trợ giúp viên pháp lý, Hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, người đã hoặc đang công tác trong lĩnh vực pháp luật.

- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ nêu trên hỗ trợ pháp lý hoặc tư vấn cho tổ hoà giải để giải quyết vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở.

- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ nêu trên tham gia tập huấn, bồi dưỡng cho hoà giải viên.

- Các hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức khác trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở.

Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà giải thực hiện ít nhất 02 hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hoà giải ở cơ sở/Tổng số tổ hòa giải trên địa bàn cấp xã) x 100
	≥ 80%
	100%
	Đạt
	Tỷ lệ tổ hòa giải thực hiện 02 hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở: 22/22 tổ, đạt 100%.

- Hoạt động 1: UBND xã ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 30/7/2026 về kiện toàn các tổ hòa giải trên địa bàn xã. Theo đó, 100% tổ hòa giải có người thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia làm hòa giải viên.

- Hoạt động 2: UBND xã ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 02/8/2026 về tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Bảo năm 2026; huy động 03 người, gồm 02 tuyên truyền viên pháp luật của xã và 01 người đã từng công tác trong lĩnh vực tư pháp, tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên.


	

	Chỉ tiêu 4
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác hòa giải ở cơ sở theo của quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 nội dung
	04/04
	ĐẠT
	
	

	
	1. Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí công chức làm công tác hoà giải ở cơ sở, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn cấp xã
	01/01
	01/01
	Đạt
	- Thông báo số 16/TB-VP ngày 04/5/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo, công chức và nhân viên Văn phòng HĐND và UBND xã


	

	
	2. Tỷ lệ hoà giải viên được cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải ở cơ sở

Tỷ lệ % = (Tổng số hoà giải viên ở cơ sở được cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng/Tổng số hoà giải viên trên địa bàn cấp xã) x 100
	≥ 90%
	100%
	Đạt
	- Tài liệu cung cấp cho hòa giải viên tại Hội nghị tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã ngày 10/8/2026
- Danh sách bàn giao tài liệu.

Tổng 178/178 = 100% hòa giải viên được cung cấp tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở
	

	
	3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động đúng mức chi theo quy định

Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí đúng mức chi theo quy định/Tổng số tổ hòa giải trên địa bàn cấp xã) x 100
	100%
	100%
	ĐẠT
	- Văn bản phân bổ kinh phí hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải đúng mức chi theo quy định

- Chứng từ thanh toán, hồ sơ quyết toán
	

	
	4. Tỷ lệ vụ, việc đã hoà giải được hỗ trợ thù lao cho hoà giải viên đúng mức chi theo quy định

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã hoà giải được hỗ trợ thù lao cho hoà giải viên đúng mức chi theo quy định/Tổng số vụ, việc hoà giải đã giải quyết) x 100
	100%
	100%
	ĐẠT
	- Văn bản phân bổ kinh phí hỗ trợ thù lao cho hòa giải viên đúng mức chi theo quy định

- Chứng từ thanh toán, hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện
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